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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  Ông Nguyễn Đức Anh. 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Văn Kỳ - Thẩm  tra viên 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Đô Lương tham gia 

phiên họp: Bà Phan Thị Thùy Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng  9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 18/2020/TLST-DS ngày 19 tháng 5 năm 2020 về việc yêu cầu tuyên bố một 

người bị mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm 

giải quyết việc dân sự số 68/ 2020/QĐST-DS ngày  01 tháng 9 năm 2020, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: bà Trần Thị L – sinh năm 1936 

Địa chỉ: khối 2 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

Có mặt tại phiên họp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: anh Võ Trọng T – sinh năm 1980 

Địa chỉ: khối 2 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà 

Trần Thị L. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Trong đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 15/5/2020 và lời khai tại 

phiên họp, bà Trần Thị L trình bày:  

Con trai bà là anh Võ Trọng T, sinh ngày 05/01/1980, sinh ra bẩm sinh đã bị 

tâm thần nặng và được vợ chồng bà trực tiếp nuôi dưỡng cho đến nay. Hiện nay, 

anh T đang được điều trị tâm thần ngoại trú với chứng bệnh “chậm phát triển 



tâm thần nặng (F721) kèm theo hội chứng Down (Q90)”. Chứng bệnh tâm thần 

của anh T đã khiến anh T không có khả năng lao động, học tập nên bà L đã 

được UBND huyện Đô Lương trợ cấp nuôi dưỡng anh T mỗi tháng 180.000 

đồng còn anh T được UBND huyện Đô Lương trợ cấp mỗi tháng 745.000 đồng. 

Nay bà L yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Võ Trọng T bị mất năng lực hành vi dân 

sự để tạo điều kiện thuận lợi cho người giám hộ anh T khi thực hiện các giao 

dịch liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của anh T. Bà L cũng đề nghị Tòa 

án cử bà làm người giám hộ cho anh T.  

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp có ý kiến: Thẩm phán được 

phân công giải quyết việc dân sự đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định 363; 

365; 366 BLTTDS năm 2015. Vụ án đã được thụ lý đúng quy định, các thủ tục 

tố tụng đã được Thẩm phán thực hiện đầy đủ, các chứng cứ T liệu được thu thập 

đúng quy định về việc giải quyết việc dân sự. Người yêu cầu đã chấp hành tốt 

các quy định tại điều 367 BLTTDS năm 2015. Đề nghị áp dụng điều 27;  147 

Điều 369, Điều 370, 389 BL TTDS và các Điều 22, BLDS năm 2015 để chấp 

nhận yêu cầu về việc tuyên bố anh Võ Trọng T mất năng lực hành vi dân sự; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các T liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương nhận định: 

[1] . Về tố tụng: 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Võ Trọng T có nơi cư trú tại 

khối 2 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nên Tòa án nhân dân 

huyện Đô Lương giải quyết là đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Bà Trần Thị L là mẹ đẻ của anh Võ Trọng T nên theo quy định tại khoản 1 

Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 71 và Điều 73 Luật Hôn nhân và gia 

đình, bà L có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố anh T bị mất năng lực hành vi dân 

sự. 

[2]. Về nội dung: 

Xem xét lời trình bày của người yêu cầu tại phiên họp và Kết luận giám 

định pháp y tâm thần số 190/KLGĐ ngày 28/8/2020 của Phân viện pháp y tâm 

thần Bắc miền Trung thì có cơ sở để khẳng định: anh Võ Trọng T là người mắc 

bệnh tâm thần với chuẩn đoán theo Bảng phân loại bệnh quốc tế  lần thứ 10 

(ICD 10) là F72/Q90 (Chậm phát triển tâm thần nặng/ Hội chứng Down) với thể 

bệnh này anh Võ Trọng T bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi ( bị 



mất năng lực hành vi dân sự). Do vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân 

sự, cần chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị L, tuyên bố anh Võ Trọng T mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của anh T, cần áp dụng khoản 2 

Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49 và khoản 3 Điều 53 Bộ luật dân 

sự, giao cho bà Trần Thị L làm người giám hộ cho anh Võ Trọng T. 

 [3]. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: do bà Trần Thị L là người 

cao tuổi, có đơn đề nghị miễn lệ phí sơ thẩm nên chấp nhận, miễn lệ phí giải 

quyết việc dân sự cho  bà L. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2019/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49 và khoản 

3 Điều 53 Bộ luật dân sự. 

Chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị L: tuyên bố anh Võ Trọng T sinh ngày 

05/01/1980, trú tại khối 2 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bị 

mất năng lực hành vi dân sự. 

Chấp nhận giao cho bà Trần Thị L – sinh năm 1936 trú tại khối 2 thị trấn 

Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An – là mẹ đẻ của anh T – là người 

giám hộ cho anh T để thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của anh T. 

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: miễn lệ phí giải quyết việc dân sự 

cho bà Trần Thị L.  

- Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa 

án ra Quyết định. 

  

 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND huyện Đô Lương; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
 

  

                                                                                             Nguyễn Đức Anh 


